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 BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN  

Nút chuyển mạch Ampere & Volt Gối đỡ  VỎ CẦU CHÌ 
 

 

 Có đèn 
M25  5.500 

` 

M30  5.800 

     M25          M30          M35 M35  6.800 
M40  8.500 
M51  9.000 
M76  18.000 

Volt/Ampere     110.000  M 14.000 

ĐÈN BÁO ĐIỆN TỬ Φ22  LED THANH ĐỠ (BUS BAR) Giá 

 
                       Giá 10,000 

 

EL - 170 39,000 
EL - 270 80,000 
EL - 295 100,000 
EL - 409 120,000 

Miếng Dán Hộp 17,000 
           Thanh Ray sắt và nhôm 

 

Loại  Giá Cầu chì: đèn 

        Sắt 22,000              Nhôm 23,000 

20x20  18.000  

      8,000 Đồng 

25x25  31.000  
30x30  36.000  

  CABLE GLAND – LOẠI PG 
BẢNG GIÁ DOMINO 

 

Donino JXB TERMINAL (Khối) 
 
 
 

 

2.5 mm2   JXB 2.5/35  3.200  
4 mm2  JXB 4/35  4.600  

6 mm2  JXB 6/35  5.700  PG( Khoet Lỗ)          Đường kính Đơn giá 
10 mm2  JXB 10/35  6.000  PG7 (12)  3-6.5  1.800  
16 mm2  JXB 16/35  9.500  PG9 (14)  4-8  2.200  
25 mm2  JXB 25/35  16.400  PG11 (11)  5-11  2.600  
35 mm2  JXB 35/35  17.000  PG3.5 (20)  6-12  3.000  
2.5 mm2  TE  9.000  PG16 (22)  10-14  3.600  

4 mm2  TE  11.000  PG19 (22)  12-16  4.200  
Nắp đậy 2.5-4    1.500  PG21 (28)  14-18  5.000  
Nắp đậy 16    2.500  PG25 (29)  20-23  6.000  
Nắp đậy 35    3.000  PG29 (36)  21-26  8.000  
Chặn ray nhựa    3.000  PG36 (46)  22-32  12.000  

TERMINAL PG42 (54)  32-48  17.000  

 

TB-1503  3.000  BẢNG GIÁ THANH TRUNG TÍNH 
TB-1504  3.500                     Thanh 12 – 36 Pha 
TB-1506  4.000  

 
 

THANH 12P  20.000  
TB-1512  7.000  THANH 18P  30.000  
TB-2503  4.000  THANH 22P  36.000  
TB-2504  4.500  THANH 24P  40.000  
TB-2506  5.000  THANH 30P  50.000  

TB-2512  9.000  THANH 36P  60.000  

    

     M40     M51        M76   
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Tên hàng Mã hàng   XS Đơn gia  Tên hàng Mã àng   XS Đơn gia 
ĐỒNG HỒ AMPE 50-5000/5A  YC 96x96  CNC 75,000 ĐỒNG HỒ HZ 45-55Hz 220V 96x96 CNC 270,000 

ĐỒNG HỒ 500VOLT YC 96x96 CNC 75,000 ĐỒNG HỒ COS 3P 3W 415V 96x96 CNC 380,000 

ĐỒNG HỒ AMPE 50-5000/5A  YC 72x72  CNC 75,000 ĐỒNG(20kw..5000 kw) 96x96 CNC 520,000 

ĐỒNG HỒ 500VOLT YC 72x72 CNC 75,000  

                                                                               BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG ĐẾ SẮT 

                                        

Tên hàng Mã hàng Đơn giá  Tên hàng  Mã hàng           Đơn giá 

RCT-35, CLASS1, 5VA 50/5A 76,000 RCT-60, CLASS1, 15VA 600/5A  

RCT-35, CLASS1, 5VA 75/5A 76,000 RCT-90, CLASS1, 15VA 800/5A  

RCT-35, CLASS1, 5VA 100/5A 76,000 RCT-90, CLASS1, 15VA 1000/5A  

RCT-35, CLASS1, 5VA 150/5A 76,000 RCT-90, CLASS1, 15VA 1200/5A  

RCT-35, CLASS1, 5VA 200/5A 76,000 RCT-110, CLASS1,15VA 1600/5A  

RCT-35, CLASS1, 5VA 250/5A 76,000 RCT-110, CLASS1,15VA 2000/5A  

RCT-35, CLASS1, 5VA 300/5A 76,000 RCT-110, CLASS1,15VA 2500/5A  

RCT-59, CLASS1, 10VA 400/5A 105,000 RCT-110, CLASS1,15VA 3000/5A  

RCT-59, CLASS1, 10VA 500/5A 110,000 RCT-110, CLASS1,15VA 4000/5A  

NÚT NHẤN CÔNG TẮC XOAY 

 

Tên hàng Mã hàng Đơn giá  Tên hàng Mã hàng Đơn giá 

Nút nhấn không đèn Ø25 LYA5-EA43 25,000  Công tắc xoay 2 vi trí cần ngắn AC-22,25-2P 26,000 

Nút nhấn có đèn Ø25 ABLF-22,25 39000  Công tắc xoay 2 vi trí cần DÀI ALC-22,25-2P 28,000 
Nút nhấn siêu khẩn  Ø25 AE-22,25 30,000  Công tắc xoay 3 vi trí cần DÀI ALC-22,25-3P 30,000 

 

 

 

 

 



CÔNG TYTNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐẠI PHÚ THỊNH 
ĐC:679/5 Đường Tân Sơn phường 12 Quận Gò Vấp,tp hcm 

Chi Nhánh :47 Phan Văn Hớn Phường Tân thới Nhất Q 12 TP HCM 
Let:08.625.400.80    Fax :08.625.99647   DĐ:0972.454.969 

Email: daiphuthinhelectric@gmail.com 
Web:thietbidiencongnghiep.org -www:thicongdien.com.vn 

 

Nút nhấn không đèn Nút nhấn có đèn Nút nhấn khẩn Công xoay 2,3 Vi trí Công xoay có chìa 
     

31,000 65,000 35,000 35,000 155,000 
Đèn báo  Công tắc hành trình Công tắc hành trình Công tắc hành trình Công tắc hành trình 
     

44,000 Hy-L707D 50,000 HY-R7042w 55,000 HY-R704B 53,000 HY-M907 120,000 
Công tắc hành trình Công tắc hành trình Công tắc hành trình Công tắc hành trình Công tắc hành trình 
 

 
 

 

 

KY- L804  115,000 KY-M909  125,000 KY-M909  125,000 KY-M908  120,000 KY-M904  130,000 
Công tắc hành trình Công tắc hành trình Rờ Le mức nước TIMER (Thời gian) TIMER (Thời gian) 
     

KY-M907  120,000 KY-M902  136,000 225,000 MÃ-A,C 341,000 MÃ-E,P 220,000 
Bộ đếm Bộ đếm Bộ đếm Bộ đếm Bộ điều khiển nhiệt dộ 

 

    

LC1 638,000 GẺ-P41 935,000 GẺ4-P62 1,188,000 GẺ6-2 1,183,000 MC9-4R-DO-MN-N-2 
6,820,000 

Bộ điều khiển nhiệt dộ Bộ điều khiển nhiệt dộ Bộ điều khiển nhiệt dộ Bộ điều khiển nhiệt dộ Bộ điều khiển nhiệt dộ 
     

MC9-4R,DO,MN,N-1-2 
7,040,000 

NP200-00 
7,931,000 

NP200-02 
8,305,000 

PX900-00 
2,904,000 

PX900-01 
3,939,000 

Cảm biến điện từ Cảm biến điện từ Cảm biến điện từ Cảm biến điện dung Cảm biến quang điện 
     

UP18S-8PC 189,000 UP12RM-2NA 264,000 UP12RM-5NA 275,000 CUP-18R-8FA 517,000 PE-T5D 660,000 
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DIỄN GIẢI ĐVT  Đ.GIÁ  DIỄN GIẢI  ĐVT  Đ.GIÁ  
COS CHỈA VF COS PIN RỖNG 
VF 1.25-3-4Y 
Trần  

 
 

 

Bịch 17.000  LT  050   Bịch  15.000  

VF 2.0-3-4Y Trần  Bịch 20.000  LT  075  Bịch  17.000  
VF 1.25-3-4Y/R  Bịch 17.000  LT 100  Bịch  18.000  
VF 1.25-5R  Bịch 19.000  LT 150  Bịch  20.000  
VF 1.25-6R  Bịch 28.000  LT 250  Bịch  22.000  
VF 1.25-8R  Bịch 32.000  LT 400  Bịch  33.000  
VF 1.25-10R  Bịch 35.000  LT 600  Bịch  39.000  
VF 2-3-4Y/R  Bịch 17.000  LT 10  Bịch  56.000  
VF 2-5Y/R  Bịch 20.000  LT 16  Bịch  74.000  
VF 2-6R  Bịch 31.000  LT 25  Cái  2.000  
VF 2-8R  Bịch 34.000  LT 35  Cái  3.000  
VF 2-10R  Bịch 37.000  LT 50  Cái  4.000  
VF 3.5-4.5Y/R  Bịch 33.000  LT 70  Cái  5.000  
VF 3.5-6R  Bịch 46.000  COS PIN ĐẶC 
VF 5.5-5Y/R  Bịch 35.000  PIN 1.25-13 Bịch  27.000  
VF 5.5-6R  Bịch 48.000  PIN 2.0-13 Bịch  30.000  
VF 5.5-8R  Bịch 55.000  PIN 5.5-13 Bịch  44.000  

ỐNG CO NHIỆT COS PIN DẸP 
PHI 4.0   

 

Mét  1.400      
PHI 5.0  Mét  1.700  PIN 1.25F-18 Bịch  28.000  
PHI 6.0  Mét  2.000  PIN 2.0F-18 Bịch  31.000  
PHI 8.0  Mét  2.200  PIN 5.5F-14 Bịch  45.000  
PHI 10  Mét  3.000  COS NỐI NHỰA  BF 
PHI 12  Mét  3.500  BV 1.25 Bịch  31.000  
PHI 16  Mét  4.500  BV 2.0 Bịch  34.000  
PHI 18  Mét  6.000  BV 5.5 Bịch  55.000  
PHI 20  Mét  7.000  COS ĐỰC CÁI 
PHI 22  Mét  8.000  MPD 1.25-156 đỏ 

 

Bịch  28.000  
PHI 25  Mét  10.000  FRD 1.25-156 đỏ Bịch  28.000  
PHI 30  Mét  13.000  MPD 2-156 xanh Bịch  30.000  
PHI 35  Mét  15.000  FRD 2-156 xanh Bịch  30.000  
PHI 40  Mét  20.000  MPD 5.5-156 vàng Bịch  40.000  
PHI 50  Mét  29.000  FRD 5.5-156 vàng Bịch  40.000  
PHI 60  Mét  35.000                            COS GHIM CAPA 
PHI 70  Mét  45.000   

 

  
PHI 80  Mét  55.000  FDD 1.25-250 Bịch  27.000  
PHI 90  Mét  70.000  FDD 2-250 Bịch  30.000  
PHI 120  Mét  75.000  FDD 5.5-250 Bịch  45.000  

DÂY XOẮN MÁNG NHỰA XÁM 
Y 6 

 

Bịch  13.000  Máng 25*25 

 

Cây 22,000 
Y 8 Bịch  15.000  Máng 25*45 Cây 30,000 
Y 10 Bịch  18.000  Máng 35*35 Cây 32,000 
Y 12 Bịch  24.000  Máng 35*45 Cây 35,000 
Y 15 Bịch  36.000  Máng 45*45 Cây 38,000 
Y 19 Bịch  46.000  Máng 45*65 Cây 45,000 
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GIÁ DÂY DÚT  QUẠT TAN NHIỆT,CÒI, CÓC NỐI 
Diễn giải ĐVT Đơn giá Diễn giải ĐVT Đơn giá 

100*3  

 

Bịch 100 sợi 3000 QUẠT 80  

 

Cái  70.000  
150*4  Bịch 100 sợi 5500 QUẠT 120  Cái  75.000  
200*4  Bịch 100 sợi 7500  QUẠT 160  Cái  140.000  
250*5  Bịch 100 sợi 13,500  QUẠT 200  Cái  330.000  
300*5  Bịch 100 sợi 16,500  CÒI HÚ ĐỎ PHI 65 
300*6 Bịch 100 sợi 30.000  CÒI 220V  

 

Cái  85.000  
350*8 Bịch 100 sợi 37,000 CÒI 12,24V Cái  90.000  
400*8  Bịch 100 sợi 40.000     
500*10  Bịch 100 sợi 85.000  NEON QUAY 

RELAY TRUNG GIAN – OMRON loại 2  

 

  
8C220/24V 

 

Cái   Không còi Cái 85.000  
8C220/24V Cái   Có còi Cái 105,000 

14C220/24
V Cái                      KẸP DÂY IPC CHO CÁP ABC 

ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN EMIC (VN)  

 

  
Đồng hồ 1P 5(20)A – 10(40)A  Cái  380.000  Nói đơn Cái 25,000 
Đồng hồ 1P 20(80)A  Cái  400.000  Nối đôi Cái 32,000 

Đồng hồ 3P 30(60)A ,50(100)A  Cái  1.550.000  NUT NHẤN,TIMER 24 GIỜ 
Đồng hồ  3P x 5A gián tiếp Cái  1.450.000  2 Nút nhấn  Cái  35.000  

Ổ CẮP PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP 3 Nút nhấn Cái  40.000  
Phích cắm di động 3P 16A 29,000 Timer 24h c Cái  380.000  
Phích cắm di động 3P 32A 45,000 RẮC SỨ 
Ổ cắm di động 3P 16A 

 

33,500 Rắc  1 Sứ Cái  20,000 
Ổ cắm di động 3P 32A 50,000 Rắc  4 Sứ Cái  60,000 
Ổ cắm bắt tường 3P 16A 

 

33,500 Rắc  8 Sứ Cái  95,000 
Ổ cắm bắt tường 3P 32A 50,000 Sứ lớn  Cục 6000 
Phích cắm di động 4P 16A 

 

36,000 Sứ nhỏ Cục 4000 
Phích cắm di động 4P 32A 50,000 BẢNG GIÁ TY REN CÁP THÉP 

Ổ cắm di động 4P 16A 

 

40,000 Ty ren M8      Mét 8000 
Ổ cắm di động 4P 32A 58,000 Ty ren M10 Mét 11,000 
Ổ cắm bắt tường 4P 16A 

 

40,000 Ty ren M12 Mét 14,500 
Ổ cắm bắt tường 4P 32A 58,000 Cáp thép 3L 

 

    Mét 1,700 
Phích chia 3P 16A 

 

140,000 Cáp thép 4L Mét 2,800 
Phích chia 4P 16A 235,000 Cáp thép 5L Mét 4,700 

 


